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1 Phạm Văn Phát Giám Đốc phatpv@hochiminh.vss.gov.vn 38203595 0908101149

2 Lê Thị Tuyết Linh Phó Giám Đốc linhltt@hochiminh.vss.gov.vn 38203744 0938219755

3 Trần Trúc Giang Phó Giám Đốc giangtt@hochiminh.vss.gov.vn 38203745 0913118118

4 Nguyễn Văn Ngọc Minh Phó Giám Đốc minhnvn@hochiminh.vss.gov.vn 38203743 0937923092

5 Trần Duy Anh Cán sự thanhqnp@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 114 0907066338

6 Cao Thị Ngọc Bích Chuyên viên bichctn@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 115 0989626620

7 Quách Ngọc Phương Thanh Nhân viên minhnvn@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 116 0907895092

8 Vũ Tuấn Anh Tổ Trưởng anhvt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 109 0903771499

9 Trương Nam Thắng Chuyên viên thangtn@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 105 0909480799

10 Ngô Thụy Viên Linh Nhân viên linhntv@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 106 0929222189

11 Đào Thị Quỳnh Anh Nhân viên anhdtq@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 107 0902862273

12 Nguyễn Hữu Hoành Chuyên viên hoanhnh@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 108 0903220784

13 Phan Nam Ninh Chuyên viên ninhpn@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 109 0934902448

14 Ong Quốc Thoại Chuyên viên thoaioq@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 110 0937609325

15 Hoàng Thị Ngọc An Chuyên viên anhtn@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 112 0903468224'

16 Nguyễn Thị Hiền Nhân viên hiennt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 123 0945161677
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17 Võ Thị Anh Đào Kế toán trưởng daovta@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 201 0903116346

18 Lý Hồng Nhung Nhân viên nhunglh@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 202 0779139916

19 Nguyễn Hồng Hòa Nhân viên hoanh@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 203 0918515267

20 Lê Thanh Vân Chuyên viên vanlt1@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 204 0909459995

21 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Tổ trưởng trucnnt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 205 0918858165

22 Lê Thị Kim Ngân Chuyên viên nganltk@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 206 0902665157

23 Phan Thị Kim Phượng Chuyên viên  phuongptk1@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 207 0989690990

24 Nông Thị Nghiệp Chuyên viên nghiepnt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 208 0972835793

25 Nguyễn Thị Phương Nhân viên phuongnt3@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 209 0386689858

26 Nguyễn Thị Hải Anh Nhân viên anhnth@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 210 0934470674

27 Cao Thị Huệ Nhân viên huect@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 211 0964508624

28 Lê Thị Thúy Phượng Nhân viên phuongltt1@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 218 0903022300

29 Phạm Thị Mai Hoa Chuyên viên hoapt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 219 0989880448

30 Đỗ Thị Hoàng Hà Phụ trách BP hadth@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 216 0918636377

31 Lê Hồng Hạnh Nhân viên hanhlh@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 117 0903097963

32 Võ Quang Thông Nhân viên thongqt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 216 0983398659

33 Nguyễn Thanh Phương Phó Tổ trưởng phuongnt2@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 306 0938586803

34 Trương Viết Thái Tiếp công dân thaitv@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 301 0914362277

35 Nguyễn Đức Phương Chuyên viên phuongnd@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 301 0946659930

36 Phạm Hồng Nga Nhân viên ngaph@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 302 0904584942
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37 Đặng Thị Thùy Trang Chuyên viên trangdtt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 303 0389754759

38 Lê Đức Quốc Chuyên viên quocld@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 305 0908249757

39 Bùi Hải Hòa Chuyên viên hoabh@hochiminhẵvss.gov.vn 38203747 307 0909356660

40 Bùi Minh Hà Chuyên viên habm@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 308 0909665952

41 Nguyễn Hồng Hương Chuyên viên huongnh@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 309 0907177202

42 Vũ Phương Chi Chuyên Viên chivp@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 309 '0355521123

43 Nguyễn Phan Kiều Oanh Chuyên viên oanhnpk@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 310 0983883187

44 Nguyễn Minh Trung Nhân viên trungnm1@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 312 0905850074

45 Lâm Ngọc Thảo Chuyên viên thaoln@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 313 0902427590

46 Ngô Hải Minh Nhân viên minhnh@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 314 0933449884

47 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng nguyetntm@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 401 0986007377

48 Mai Bảo Đạt Chuyên viên datmb@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 402 0932449610

49 Huỳnh Tâm Linh Chuyên viên linhht@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 403 0906976467

50 Đặng Thị Mộng Kiều Chuyên viên kieudtm@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 404 0936199161

51 Nguyễn Đình Trọng Nhân viên trongnd@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 405 0974349634

52 Nguyễn Bá Đàn Nhân viên dannb@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 406 0853487611

53 Nguyễn Thanh Khả Tú Nhân viên tuntk@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 407 0932455531

54 Thái Thị Tố Ngân Chuyên viên nganttt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 408 0798926807

55 Phan Đặng Khánh Linh Nhân viên linhpdk@hochiminh.vss.gov. vn 38203747 409 0923009639

56 Trần Thị Hương Giang Chuyên viên giangtth@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 410 0947385351
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57 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên thuynt5@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 411 0348446291

58 Nguyễn Thị Thu Thủy Chuyên viên thuyntt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 412 0784438552

59 Trịnh Tú Hằng Chuyên viên hangttl @hochiminh.vss.gov.vn 38203747 413 0938079104

60 Nguyễn Thị Thanh Dung Chuyên viên dungntt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 414 0905774314

61 Phan Thiện Hồng Vân Cán Sự vanpth@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 415 0907160034

62 Đỗ Quyên Chuyên viên doquyen@hochiminh.vss.gov. vn 38203747 416 0905109149

63 Trần Thành Danh Nhân viên danhtt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 417 0379507105

64 Lê Thị Tín Chuyên viên tinlt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 418 0989505556

65 Hồ Thị Diễm Phúc Nhân viên phuchtd@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 419 0901109056

66 Lâm Thị Tuyết Mai Chuyên viên mailtt@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 420 0908152566

67 Trần Thị Bích Thuận Chuyên viên thuanttb@hochiminh.vss.gov.vn 38203747 421 0938079104

68 Lê Thị Tuyết Anh Nhân viên anhltt@hochiminh.vss.gov. vn 38203747 423 0777491602

69 Trầm Phi Nghiệp Nhân viên 38203747 118 0706048055

70 Nguyễn Quốc Tuấn Nhân viên 38203747 118 0902706978
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